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CHỦ ĐỀ 5. CHÂU NAM CỰC

* Vị trí giới hạn :

- Nằm trọn trong miền cực nam.

- Châu Nam Cực có diện tích 14.1 triệu km2 , bao gồm phần lục địa nam cực và các đảo ven lục địa

1. Đặc Điểm Tự Nhiên  

a) Khí hậu :

- Rất giá lạnh nhiệt độ quanh năm dưới 00c 

- Châu Nam Cực là nơi có nhiều gió bão nhất trên thế giới 

b) địa hình :

- là một cao nguyên băng khổng lồ 

c) Sinh vật :

- Thực vật không có 

- Động vật có khả năng chịu rét như chim cánh cụt, hải cẩu cá voi xanh . 

d) khoáng sản :

- Than, sắt, đồng…, ngoàithềm lục địa có dầu mỏ và kí tự nhiên 

2. Vài Nét Về Lịch Sử Khám Phá Và Nghiên Cứu 

- Được phát hiện muộn nhất ( cuối TK XIX)

- Đây là châu lục duy nhất trên thế giới chưa có dân cư sinh sống thường xuyên 

CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP  - KIỂM TRA

A. Ôn Tập.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG.

1. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI.

a. Khu vực Bắc Phi.

	Các thành phần tự nhiên
	Khái quát tự nhiênBắc Phi
	Dân cư kinh tế xã hội

	
	Phía bắc
	Phía nam
	- Dân cư chủ yếu là người Arập, Becbe, thuộc chủng tộc Ơrôpêốit, theo đạo Hồi Giáo .

- Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác xuất khẩu dầu mỏ khí đốt và phát triển du lịch, 

	Địa hình
	Núi trẻ , đồng bằng ven địa trung hải
	Hoang mạc
	

	Khí hậu
	Địa Trung Hải
	Nhiệt đới
	

	Thảm thực vật
	Rừng lá rộng
	Xavan, cây bụi
	


b. Khu vực Trung phi.

	Các thành phần tự nhiên
	Khái quát tự nhiênTrung  phi
	Dân cư kinh tế xã hội

	
	Phía tây
	Phía đông
	- Khu vực đông dân nhất châu lục tập trung nhiều nước nghèo

- Chủ yếu là người Ban Tu, tín ngưỡng đa dạng .

- Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt chăn nuôi theo lối cổ truyền khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu .



	Địa hình
	Bồn địa
	Sơn nguyên và hồ kiến tạo
	

	Khí hậu
	Xích đạo ẩm và nhiệt đới
	Gió mùa xích đạo
	

	Thảm thực vật
	Rừng rậm xanh quanh năm

Rừng thưa, xavan
	Xavan- công viên,  rừng rậm
	


c. Khu vực Nam Phi.

	Các thành phần tự nhiên
	Khái quát tự nhiên Nam Phi
	Dân cư kinh tế xã hội

	Địa hình
	có độ cao trung bình >1000m, thấp ở giữa cao ở xung quanh.
	- Chủng tộc đa dạng, Nêgrôit, Ơrôpêôit, người lai, Môgôlôit

- Trước đây công hoà Nam Phi có chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề nhất thế giới 

- Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch , trong đó cộng hoà Nam Phi là nước công nghiệp phát triển nhất.



	Khí hậu
	phần lớn diện tích nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng ẩm hơn Bắc Phi

- Lượng mưa giảm dần từ Đông sang Tây; từ ven biển đến trung tâm.
	

	Thảm thực vật
	Rừng nhiệt đới -> rừng nhiệt đới ẩm-> rừng thưa -> xavan.
	


2. CHÂU MĨ.

	1.
	Khái quát Châu Mĩ
	Vị trí lãnh thổ
	- Diện tích 42 triệu km2  ( với hai lục địa: bắc mỹ 24 triệu km2; Nam Mỹ 18 triệu km2.)
- Nằm ở nữa cầu tây 

- Lãnh thổ trãi dài từ vùng cực bắc đến vùng cận cực nam 

- Tiếp giáp : 

+ Phía bắc : Bắc Băng Dương

+ Phía tây, tây nam: Thái Bình Dương

+Phía Đông, đông nam: Đại Tây Dương. 

	
	
	Châu lục của dân nhập cư
	- Trước thế kỷ XVI có người Exkimô và người Anh Điêng thuộc chủng tộcMôgôlôit sinh sống

- Từ thế kỷ XVI -> thế kỷ XX có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới

- Các chủng tộc chính ở Châu Mỹ đã tạo nên thành phần người lai ngày càng đông.

	2


	Thiên nhiên Bắc Mĩ
	Các khu vực địa hình
	a. Hệ thống Coóc đi en ở phía tây

- Là miền núi trẻ cao đồ sộ dài 9000km, cao 3000 – 4000 m

- Gồm nhiều dãy chạy song song sát bờ tây xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên

- Miền núi Coócđien có nhiều khoáng sản như đồng, vàng , quặng đa kim..

b. Miền đồng bằng ở giữa

- Cấu tạo địa hình dạng lòng máng khổng lồ 

- Cao phía bắc và tây bắc thấp dần về phía nam và đông nam 

- Bề mặt có hệ thống hồ và sông lớn trên thế giới có giá trị kinh tế cao

c. Miền núi già và sơn nguyên phía đông

- Là miền núi già, cổ, thấp có hướng đông bắc - tây nam, Dãy Apalat là miền có nhiều khoáng sản như than, sắt..

- Sơn nguyên trên bán đảo Labrado có độ cao tương đối thấp.

	
	
	Sự phân hóa của khí hậu
	- Khí hậu Bắc Mĩ đa dạng vừa phân hoá theo chiều Bắc – Nam lại vừa phân hoá theo chiều Tây – Đông 
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	Dân cư Bắc Mĩ
	Sự phân bố dân cư
	- Dân số 415.1triệu người

mật độ dân số trung bình 20người/ km2 
- Dân cư phân bố không đều 

quần đảo cực Bắc Canađa thưa dân nhất

- Vùng đông nam Canađa ven bờ nam vùng hồ lớn và ven biển đông bắc Hoa Kỳ tập trung dân đông nhất

	
	
	Đặc điểm đô thị hóa
	- Số dân thành thị cao chiếm 76% (3/4)dân số 

- Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam hồ lớn và duyên hải Đại Tây Dương

- Vào sau trong nội địa mạng lưới đô thị thưa thớt

- Sự xuất hiện các thành phố mới ở miền nam duyên hải Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư của Hoa Kỳ 
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	Kinh tế Bắc Mĩ
	Nông nghiệp
	a. Điều kiện :

- Tự nhiên thuận lợi 

- Khoa học kỹ thuật tiên tiến 
b. Đặc điểm :

- Nông nghiệp Bắc Mỹ Phát triển mạnh mẽ đạt đến trình độ cao

- Đặc biệt Hoa Kỳ và Canađa đã phát triển được nền  nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn hàng đầu thế giới.
c. Hạn chế :

- Nông sản có giá thành cao-> bị cạnh tranh 

- Sử dụng nhiều phân hoá học thuốc trừ sâu -> ô nhiễm môi trường

d. Sự phân bố nông nghiệp Bắc Mỹ :

- Có sự phân hóa từ bắc xuống nam và từ tây sang đông 

- Trồng nhiều lúa mì, ngô ,đậu tương , bông

- Nuôi nhiều bo, lợn

	
	
	Công nghiệp
	Công Nghiệp Chiếm Vị Trí Hàng Đầu  Thế Giới 

* Các nước bắc mỹ có nền công nghiệp phát triển cao, đặc biệt là Hoa Kỳ 

- Hoa Kỳ : 

+ Đứng đầu thế giới đủ các ngành (công nghiệp chế biến chiếm 80% sản lượng )

+ Cuối thế kỷ 19 phát ngành công nghiệp truyền thống, phân bố ở phía nam hồ lớn và vùng đông bắc. Những năm 1970 – 1973, 1080 -1982 bị sa sút. 

+ Gần đây phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao  xuất hiện(vành đai Mặt Trời )

- Canađa : phát triển đa ngành: Khai thác, luyện kim, công nghiệp gỗ giấy… ven hồ lớn và Đại Tây Dương 

- Mêhicô: phát triển một số ngành: khai thác , hoá dầu , thực phẩm… ven vịnh MêHiCô

	
	
	Dịch vụ
	Dịch Vụ Chiếm Tỷ Trọng Cao Trong Nền Kinh Tế :

- Dịch vụ chiếm 70% tỷ trọng trong cơ cấu GDP đóng vai trò quan trọng nhất là Hoa Kỳ 

- Năm 2001: Dịch vụ chiếm 72% ở Hoa kì, 68% ở Canađa và MêHiCô trong cơ cấu GDP

- Phát triển đa ngành: Tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm,… tập trung ở ven hồ lớn, vùng Đông Bắc và ở vành đai mặt trời.

	
	
	Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)
	- Thành lập vào năm 1993 với 3 nước thành viên (Hoa Kì, Canađa, Mêhicô)

- Mục đích: Kết hợp sức mạnh của 3 nước, tạo nên thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

- Quan trọng nhất là Hoa Kì chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Canađa và phần lớn kim ngạch xuất khẩu - đầu tư vào Mêhicô.
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	Thiên nhiên Nam Mĩ
	Khái quát tự nhiên
	- Diện tích 20.5triệu km2 

- Lãnh thổ :Eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ang ty, lục địa Nam Mỹ 

Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ang Ty

- Nằm trong môi trường nhiệt đới

- Gió tín phong thổi thường xuyên theo hướng đông bắc

* Eo đất Trung Mỹ: Là nơi tận cùng của hệ thống coocđien, các núi cao chạy dọc eo đất, có nhiều núi lửa, đồng bằng nhỏ hẹp ven biển 

* Quần đảo Ang ty: là một vòng cung gồm vô số đảo lớn nhỏ bao quanh biển Caribê

	
	
	Các khu vực địa hình
	Cấu trúc gồm có ba khu vực địa hình phân hóa từ tây sang đông(núi trẻ, đồng bằng, sơn nguyên)

a. Hệ thống núi trẻ anđét ở phía tây: đây là miền núi trẽ cao và đồ sộ nhất châu my. TB 3000 - 5000m (6000m) 

- Giữa các dãy núi co nhiều thung lũng và cao nguyên rộng 

- Thiên nhiên rất phức tạp

b.Ở giữa là đồng bằng rộng lớn: các đồng bằng nối tiếp nhau : ôrinôcô, amazôn là đồng bằng thấp và rộng lớn, còn pampa, laplata cao dần về phía tây.thuận lợi trồng trọt và chăn nuôi.

c.Sơn nguyên ở phía đông :

- Sơn nguyên Guana: là vùng gò đồi thấp.

- Sơn nguyên Brazin: Được nâng lên, bề mặt bị chia cắt, phía đông nhiều dãy núi cao, mưa nhiều rừng rậm rạp.

	
	
	Sự phân hóa tự nhiên
	Khí hậu :

- Có gần đầy đủ các kiểu khí hậu trên trái đất:  trong dó khí hậu xích đạo, cận xích đạo chiếm diện tích lớn nhất.  do đặc điểm vị trí, lãnh thổ và địa hình của khu vực.

- Khí hậu có sự phân hoá theo chiều từ bắc xuống nam từ đông sang tây từ thấp lên cao 

	
	
	
	Các Đặc Điểm Khác Của Môi Trường Tự Nhiên
Thiên nhiên phong phú đa dạng

- Đồng bằng Amadôn: Khí hậu xích đạo nống ẩm-sinh vật phong phú và đa dạng 

-Eo đất và Quần đảo Ăng ti: Phía đông phát triển rừng nhiệt đới, Phía tây phát triển rừng thưa xa van

- Đồng bằng Pam pa: Phát triển thảo nguyên

-Duyên hải phía tây : phát triển cây bụi –hoang mạc  

- Vùng núi Anđét 

+ Dưới thấp: Phía bắc và trung Anđét rừng rậm; nam Anđét rừng cận nhiệt ôn đới.

+ Lên cao: Phân hoá thành đai từ thấp lên cao
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	Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
	Dân Cư
	- Phần lớn là người lai có nền văn hoá latinh độc đáo do sự kết hợp từ ba dòng văn hoá Anhđiêng, Phi ,Au

- Có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao

- Dân cư phân bố không đều: Tập trung chủ yếu ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên,Thưa thớt ở các vùng nằm sâu trong nội địa 

	
	
	Đô thị hóa
	- Tốc độ đô thị hoá nhanh nhất thế giới 

Tỷ lệ dân thành thị cao chiếm 75% dân số 

Quá trình đô thị hoá diễn ra với tộc độ nhanh khi kinh tế còn chậm phát triển dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực nghiêm trọng
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	Kinh tế Trung và Nam Mĩ


	Nông nghiệp
	a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp
 Có hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp :

· Đại điền trang

· Tiểu điền trang

- Đại điền trang thuộc sở hữu của đại điền chủ chỉ chiếm 5% dân số, chiếm 60% diện tích đất canh tác.

- Tiểu điền trang thuộc sở hữa của các hô nông dân chiếm 95% dân số , có 40% diện tích, quy mô nhỏ dưới 5ha

=>Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý

- Giải pháp: Ban hành luật cãi cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới, mua lại ruộng đất, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn.

b. Các ngành nông nghiệp
* Trồng trọt:

Nông sản xuất khẩu chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả. Để xuất khẩu

Ngành trồng trọt mang tính chất độc canh do lệ thuộc vào nước ngoài.

* Ngành chăn nuôi và đánh cá:

Chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn chủ yếu chăn thả, Đánh bắt cá phát triển mạnh ở Peru

	
	
	Công Nghiệp


	- Phân bố không đều

- Braxin, Achentina, Vênêxuêla, Chi lê là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. 

- Tập trung chủ yếu khai thác khoáng sản, chế biến nông sản để xuất khẩu

	
	
	Vấn Đề Khai Thác Rừng Amazon
	- Việc khai thác rừng Amazon góp phần phát triển kinh tế nâng cao đời sông nhân dân địa phương

- Khai thác rừng Amadôn tác động xấu tới môi trường ảnh hưởng khí hậu khu vực – toàn cầu

	
	
	Khối Thị Trường Chung Mecôxua.
	- Thành lập 1991 gồm 6 nước thành viên: Braxin, Ac hen ti na, Uruguay, Pa ra guay, Chi lê, Bô li vi a.

- Mục tiêu:Tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các nước thành viên nhằm thoát khỏi sự lũng đoạt kinh tế của Hoa Kì

- Thành tựu: Tháo dở hàng rào thuế quan. Tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối góp phần làm tăng thịnh vượng các nước trong khối.


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.

1. TRẮC NGHIỆM.

Câu1. Cho biết tín ngưỡng nào chủ yếu của dân cư Nam Phi.

	A) Thiên chúa giáo
	    B) Hồi giáo
	   C) Cơ đốc giáo 
	    D) Phật giáo


Câu2. Cho biết tín ngưỡng nào chủ yếu của dân cư Bắc Phi.

	A) Thiên chúa giáo
	    B) Hồi giáo
	  C) Cơ đốc giáo 
	D) Phật giáo


Câu 3. Dân cư Nam Phi thuộc chủng tộc 

	A) Nê-grô-ít + người lai

B) Ơ-rô-pê-ô-ít+ Nê-grô-ít+ người lai.

C) Nê-grô-ít + Ơ-rô-pê-ô-ít+ Môn-gô-lô-ít + người lai 

D) Môn-gô-lô-ít+ Ơ-rô-pê-ô-ít+ người lai


Câu 4. Dân cư Trung Phi Chủ yếu thuộc chủng tộc 

	A) Nê-grô-ít + người lai

B) Ơ-rô-pê-ô-ít+ Nê-grô-ít+ người lai.

C) Môn-gô-lô-ít+ Ơ-rô-pê-ô-ít+ Nê-grô-ít+ người lai 

D) Môn-gô-lô-ít+ Ơ-rô-pê-ô-ít+ người lai


Câu 5. Châu Mĩ gồm hai lục địa. trong đó lục địa Nam Mỹ rộng khoảng.  

	A) 18 triệu km2
	 B) 24 triệu km2
	   C) 40 triệu km2
	D) 42 triệu km2


Câu 6. Châu Mĩ gồm hai lục địa. trong đó lục địa Bắc Mỹ rộng khoảng.  

	A) 18 triệu km2
	B) 24 triệu km2
	   C) 40 triệu km2
	D) 42 triệu km2


Câu 7. Phía tây châu Mĩ tiếp giáp với

	A) Đại dương Bắc Băng Dương
	B) Đại dương Ấn Độ Dương

	C) Đại dương Đại Tây Dương
	D) Đại dương Thái Bình Dương


Câu 8. Phía đông châu Mĩ tiếp giáp với

	A) Đại dương Bắc Băng Dương
	B) Đại dương Ấn Độ Dương

	C) Đại dương Đại Tây Dương
	D) Đại dương Thái Bình Dương


Câu 9. Lãnh thổ Châu Mĩ trải dài trên bao nhiêu độ vĩ tuyến.

	A) 1250
	B) 1260

	C) 1270
	D) 1280


Câu 10. Trước năm 1492 chủ nhân của Châu Mĩ là người E x ki mô và Anh điêng. 

Trong đó Người E x ki mô sống phân bố ở?

	A) Phía bắc Châu Mĩ
	B) Trung Mĩ

	C) Phía nam Châu Mĩ
	D) Rải rác khắp Châu Mĩ


Câu 11. Người Anh điêng sống phân bố ở?

	A) Phía bắc Châu Mĩ
	B) Trung Mĩ

	C) Phía nam Châu Mĩ
	D) khắp Châu Mĩ, tập trung ở Nam Mĩ


Câu 12. Thực dân Châu Âu xâm chếm Nam Mĩ là những quốc gia.

	A) Tây Ban Nha, Bồ Dào Nha
	B) Đức, Italia

	C) Anh, Pháp
	D) Tây Ban Nha, Italia.


Câu 13. Công nghiệp truyền thống ở Hoa Kì phát triển phân bố tập trung ở:

	A) Phía tây bắc, vung núi Coocđie
	B) Phía Đông bắc, nam Hồ Lớn

	C) Đồng bằng Trung Tâm
	D) Phía Nam, duyên hải Thái Bình Dương


Câu 14. Công nghiệp Công nghệ cao ở Hoa Kì phát triển phân bố tập trung ở:

	A) Phía tây bắc, vung núi Coocđie
	B) Phía Đông bắc, nam Hồ Lớn

	C) Đồng bằng Trung Tâm
	D) Phía Nam, duyên hải Thái Bình Dương


1. TỰ LUẬN.

Câu 1.Nêu cấu trúc và trình bày các đặc điểm địa hình khu vực Bắc Mĩ.

Câu 2. Nêu cấu trúc và trình bày các đặc điểm địa hình khu vực Nam Mỹ.

Câu 3. Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadôn?

Câu 4.Nêu quá trình hình thành và mục tiêu hiêp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFAT) 

Câu 5.Nêu quá trình hình thành và mục tiêu khối thị trường chung Mec cô xua ở Nam Mĩ?
Câu 6 . Trình bày những thành tựu của người Anh điêng ở Nam Mĩ trước thế kỷ XV.

Câu 7. Nêu sự bất hợp lý trong sở hữu nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ. Cần làm gì để giảm bớt sự bất hợp lý đó.

